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báo cáo
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Số dư đến kỳ báo
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A B C D 1 2 3 5=1+3 6=2+4

Mã
CTMT,

DA

E

Mục lục NSNN

4

Chi khác 12 075 6299 00000 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.00012.000.000

Lương theo ngạch, bậc 13 075 6001 00000 0 0 437.076.000 437.076.000 437.076.000437.076.000

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 075 6051 00000 0 0 12.292.800 12.292.800 12.292.80012.292.800

Phụ cấp chức vụ 13 075 6101 00000 0 0 28.620.000 28.620.000 28.620.00028.620.000

Phụ cấp khu vực 13 075 6102 00000 0 0 59.400.000 59.400.000 59.400.00059.400.000

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 075 6107 00000 0 0 1.080.000 1.080.000 1.080.0001.080.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 075 6112 00000 0 0 149.798.379 149.798.379 149.798.379149.798.379

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 075 6113 00000 0 0 1.080.000 1.080.000 1.080.0001.080.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 075 6115 00000 0 0 54.823.935 54.823.935 54.823.93554.823.935

Bảo hiểm xã hội 13 075 6301 00000 0 0 92.671.584 92.671.584 92.671.58492.671.584

Bảo hiểm y tế 13 075 6302 00000 0 0 15.886.557 15.886.557 15.886.55715.886.557

Kinh phí công đoàn 13 075 6303 00000 0 0 10.591.038 10.591.038 10.591.03810.591.038

Bảo hiểm thất nghiệp 13 075 6304 00000 0 0 4.927.908 4.927.908 4.927.9084.927.908

Khoán công tác phí 13 075 6704 00000 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.0002.000.000

Phần KBNN ghi:

0 0 882.248.201 882.248.201 882.248.201882.248.201Cộng:



Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Anh Dang Van Tuan

Hai01 Ho Van

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 2 tháng 4 năm 2024 Ngày 1 tháng 4 năm 2024

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Lê Đức ÁnhNguyễn Thị Kim Chi

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
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